
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

           TỈNH TÂY NINH 

 
Bản án số: 420/2024/DS-PT  

Ngày 29-8-2024 

V/v tr n    ấp  ợp đồng v y tài 

sản; đòi lại giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng T ị Đồng; 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Cường; ông Trần Quố  Vũ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê T ị Bảo T o , T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Quố  Việt, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Tây Nin  

xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 153/2024/TLPT-DS ngày 22 tháng 

5 năm 2024, về việ  “Tr n    ấp  ợp đồng v y tài sản; đòi lại giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2024/DS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2024, 

 ủ  Tò  án n ân dân  uyện C âu T àn , tỉn  Tây Nin  bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 261/2024/QĐ-PT ngày 

23 tháng 7 năm 2024, giữ   á  đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông P ạm Văn H, sin  năm 1987,  ư trú tại: D, đường Số 

I, ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt,  ó ủy quyền. 

Người đại diện theo uỷ quyền của ông Phạm Văn H: Ông Nguyễn Văn V, 

sin  năm 1960,  ư trú tại: Số H,  ẻm C, đường T, k u p ố A, P ường A, t àn  

p ố T, tỉn  Tây Nin ;  ó mặt. 

- Bị đơn:  

+ Ông Đặng Hoàng Duy Đ, sin  năm 1975,  ư trú tại: Tổ A, ấp T, xã T, 

 uyện C, tỉn  Tây Nin ;  ó đơn đề ng ị xét xử vắng mặt.  

+ Bà Võ T ị T úy H1, sin  năm 1978,  ư trú tại: Số B, đường tỉn  lộ 786, 

tổ E, ấp T, xã T,  uyện C, tỉn  Tây Nin ;  ó mặt. 



 

 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Võ T ị T úy H1,   ủ Doanh 

ng iệp tư n ân L1, sin  năm 1978,  ư trú tại: Số B, đường tỉn  lộ 786, tổ E, ấp 

T, xã T,  uyện C, tỉn  Tây Nin ;  ó mặt. 

- Người kháng cáo: Ông P ạm Văn H, là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo Đơn khởi kiện ngày 28-8-2023 của ông Phạm Văn H và trong 

quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo uỷ quyền của ông H là ông 

Nguyễn Văn V trình bày:  

Ông P ạm Văn H và vợ   ồng bà Võ T ị T úy H1, ông Đặng Hoàng Duy 

Đ quen biết n  u.  

Vào ngày 13-7-2022, ông H cho ông Đ và bà H1 v y 500.000.000 đồng, 

 ó g i “Giấy   o v y tiền”, bà H1 và ông Đ ký tên bên v y, k ông t ế   ấp tài 

sản,  ạn trả là ngày 13-8-2022; ngày 14-7-2022 ông Đ, bà H1 vay 100.000.000 

đồng, k ông g i giấy nợ. H i bên t ống n ất gi o tiền v y bằng  á     uyển 

vào tài k oản số 050063434199  ủ  Do n  ng iệp tư n ân L1, do bà Võ T ị 

Thúy H1 là   ủ, mở tại Ngân  àng T ương mại Cổ phần S, tổng  ộng tiền vay 

là 600.000.000 đồng, t ỏ  t uận lãi suất 2%/t áng, tứ  là mỗi t áng trả 

12.000.000 đồng tiền lãi, đã trả 03 t áng với số tiền 36.000.000 đồng. 

Đã đòi n iều lần k ông trả nên ông H k ởi kiện yêu  ầu ông Đ, bà H1 liên 

đới trả nợ gố  600.000.000 đồng và trả lãi t eo lãi suất 10%/năm,   ấp n ập 

k ấu trừ tiền lãi đã trả.  

Ngoài ra, cá nhân ông Đ  òn v y riêng  ủ  ông H 640.000.000 đồng vào 

ngày 20-4-2023, lãi suất 2%, t ời  ạn v y 02 t áng, ông Đ đã giao cho cho ông 

H giữ bản   ín  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ  ấp GCN 

CS14681 ngày 13-9-2022, ông Đặng Hoàng Duy Đ đứng tên để làm tin, đối với 

k oản v y này ông H k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

Ông H k ông đồng ý trả lại bản   ín  giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất 

nêu trên cho bà H1.   

- Bị đơn, ông Đặng Hoàng Duy Đ trình bày:   

Ông và bà Võ T ị T úy H1  ó v y  ủ  ông H 600.000.000 đồng n ư ông 

H trình bày, đã trả đượ  36.000.000 đồng tiền lãi,   ư  trả nợ gố . Tiền v y này 

là nợ   ung  ủ  ông và bà H1 nên ông   ấp n ận trả 300.000.000 đồng, xin 

k ông trả tiền lãi.  

Ngoài r ,  á n ân ông  òn v y  ủ  ông H 640.000.000 đồng vào ngày 20-

4-2023 và có giao cho ông H bản   ín  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 

vào sổ  ấp GCN CS14681 ngày 13-9-2022, ông đứng tên, k oản v y này giữ  

ông và ông H k ông tr n    ấp. 

- Bị đơn bà Võ Thị Thúy H1, cũng là Chủ Doanh nghiệp tư nhân Lợi 

Phúc L, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày:  



 

 

 Bà và ông Đặng Hoàng Duy Đ  ó v y  ủ  ông P ạm Văn H 500.000.000 

đồng vào ngày 13-7-2022,  ó g i giấy nợ,  ạn trả là ngày 13-8-2022 và 

100.000.000 đồng vào ngày 14-7-2022, k ông g i giấy nợ, k ông xá  địn  đượ  

t ời  ạn trả. Về lãi suất ông H trình bày k ông đúng,   i bên t ỏ  t uận miệng 

với n  u là 18.000.000 đồng/t áng, k ông p ải là 12.000.000 đồng/t áng.  

Ông H gi o tiền v y bằng  á     uyển vào số tài k oản 050063434199 

 ủ  bà đứng tên với tư  á   là C ủ Do n  ng iệp tư n ân L1 là để t uận tiện 

  o việ  rút tiền,  á  k oản vay này k ông liên qu n đến Do n  ng iệp tư n ân 

L1.  

Tiền v y dùng để trả nợ ngân  àng, p át sin  trong t ời kỳ  ôn n ân  ủ  

bà và ông Đ. 

K i v y tiền, bà và ông Đ có giao cho ông H một bản   ín  Giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng đất số vào sổ  ấp GCN 01311QSDĐ/1942/03/HĐCNHL 

ngày 20-8-2003, do Ủy b n n ân dân  uyện C  ấp, ông Đặng Hoàng Duy Đ 

đứng tên, k ông lập biên bản gi o n ận, s u đó ông H gi o lại cho ông Đ đi làm 

thủ tụ  s ng tên t eo t ỏ  t uận p ân   i  tài sản  ủa bà và ông Đ, ông Đ đã 

đượ   ấp lại t àn  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số p át  àn  DH 

688321, số vào sổ  ấp GCN: CS14681 ngày 13-9-2022, do Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉn  T  ấp, ông Đặng Hoàng Duy Đ đứng tên. 

Sau khi ly hôn, bà và ông Đ  ó t oả t uận với n  u về việ  giải quyết nợ 

  ung, tài sản   ung  ủ  vợ   ồng bằng Giấy uỷ quyền lập ngày 08-7-2022 và 

Văn bản t oả t uận   i  tài sản s u k i ly  ôn lập ngày 19-8-2022,  ụ t ể là ông 

Đ  ó trá   n iệm trả   o ông H 600.000.000 đồng n ư nêu trên và đượ  sở  ữu 

p ần đất t eo Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ  ấp GCN 

01311QSDĐ/1942/03/HĐCNH; bà   ịu trá   n iệm trả k oản nợ 7.000.000.000 

đồng   o Ngân hàng N, tại Chi nhánh T và đượ  sở  ữu  á  tài sản t eo t oả 

t uận. 

Bà đã trả   o ông H 18.000.000 đồng tiền lãi vào ngày 19-8-2022, k i trả 

k ông yêu  ầu ông H ký n ận.  

Vào ngày 20-6-2023, ông Đ đã trả   o ông H 580.000.000 đồng nợ gố  

 ủ  k oản v y 600.000.000 đồng, việ  trả tiền  ó g i vào mặt s u  ủ  “Giấy cho 

v y tiền” ngày 13-7-2022 và t ể  iện trong nội dung  á  tin n ắn Z lo vào ngày 

20-6-2023 giữ  bà và ông H. N ư vậy, bà và ông Đ   ỉ  òn nợ ông H 

100.000.000 đồng, bà và ông Đ đã t ỏ  t uận là ông Đ   ịu trá   n iệm trả 

n ưng ông Đ và ông H  ợp tá  với n  u, k ởi kiện để buộ  bà p ải trả nợ là 

k ông đúng.  

Bà k ông   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông H; yêu  ầu ông H p ải trả 

lại   o bà bản   ín  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ  ấp GCN: 

CS14681 ngày 13-9-2022. 

Với tư  á   là C ủ Do n  ng iệp tư n ân Lợi Phúc L, người  ó quyền lợi, 

ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án, bà xá  địn : K oản tiền v y ông H   uyển vào 



 

 

tài k oản  ủ  Do n  ng iệp tư n ân L1 vào ngày 14-7-2022 là tiền bà và ông Đ 

v y  ủ  ông H, k ông liên qu n đến Do n  ng iệp tư n ân L1. 

- Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2024/DS-ST ngày 10 tháng 4 năm 2024, 

của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, quyết định: 

C ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông P ạm Văn H về việ  

“Tr n    ấp  ợp đồng v y tài sản” đối với ông Đặng Hoàng Duy Đ, bà Võ T ị 

Thúy H1. 

Buộ  ông Đặng Hoàng Duy Đ và bà Võ T ị T úy H1  ó ng ĩ  vụ liên đới 

trả   o ông P ạm Văn H số tiền v y gố  là 48.389.000 (bốn mươi tám triệu, ba 

trăm tám mươi   ín ng ìn) đồng, trong đó: Ông Đặng Hoàng Duy Đ  ó ng ĩ  vụ 

trả 24.194.500 (  i mươi bốn triệu, một trăm   ín mươi bốn ng ìn, năm trăm) 

đồng; bà Võ T ị T úy H1  ó ng ĩ  vụ trả 24.194.500 (  i mươi bốn triệu, một 

trăm   ín mươi bốn ng ìn, năm trăm) đồng. 

K ông   ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông P ạm Văn H về 

việ  buộ  ông Đặng Hoàng Duy Đ và bà Võ T ị T úy H1  ó ng ĩ  vụ liên đới 

trả số tiền nợ gố  500.000.000 (năm trăm triệu) đồng và tiền lãi 40.417.000 

(bốn mươi triệu, bốn trăm mười bảy ng ìn) đồng, tổng  ộng là 540.417.000 

(năm trăm bốn mươi triệu, bốn trăm mười bảy ng ìn) đồng. 

K ông   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Võ T ị T úy H1 đối với ông 

P ạm Văn H về việ  đòi lại bản   ín  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 

p át  àn  DH 688321, số vào sổ  ấp GCN: CS14681 ngày 13-9-2022, do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉn  T  ấp, ông Đặng Hoàng Duy Đ đứng tên.  

Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

+ Ông Đặng Hoàng Duy Đ và bà Võ T ị T úy H1  ó ng ĩ  vụ liên đới 

  ịu 2.419.000 (  i triệu, bốn trăm mười   ín ng ìn) đồng án p í dân sự đối với 

ng ĩ  vụ trả tiền nợ v y. Trong đó ông Đặng Hoàng Duy Đ, bà Võ T ị T úy H1 

mỗi người p ải   ịu 1.209.500 (một triệu   i trăm lẻ  hín nghìn, năm trăm) 

đồng tiền án p í. 

+ Bà Võ T ị T úy H1 p ải   ịu 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng đối với 

yêu  ầu k ởi kiện đòi lại giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất k ông đượ    ấp 

n ận. 

+ Ông P ạm Văn H p ải   ịu 25.617.000 (  i mươi lăm triệu, sáu trăm 

mười bảy ng ìn) đồng đối với yêu  ầu k ởi kiện k ông đượ  Tò  án   ấp n ận. 

Ngoài r , bản án sơ t ẩm  òn tuyên về k ấu trừ tiền tạm ứng án p í, lãi 

suất   ậm t i  àn  án; quyền k áng  áo; quyền, ng ĩ  vụ t i  àn  án  ủ   á  

đương sự. 

- Ngày 22-4-2024, nguyên đơn ông P ạm Văn H, do ông Nguyễn Văn V 
đại diện t eo ủy quyền, k áng  áo bản án sơ t ẩm, k ông   ấp n ận việ  Tò  án 
 ấp sơ t ẩm  ăn  ứ vào tin n ắn giữ  ông H và bà H1, do ông Hậu  ung C cho 
Tòa án để trừ 580.000.000 đồng ông Đ đã trả   o p ần nợ riêng  ủ  ông Đ, vào 



 

 

p ần nợ   ung trong vụ án này; yêu  ầu sử  bản án sơ t ẩm,   ấp n ận yêu  ầu 
k ởi kiện  ủ  ông H, buộ  bà H1 cùng ông Đ trả   o ông H 600.000.000 đồng 
tiền v y gố  và trả lãi t eo mứ  lãi suất 0,83%/t áng, tín  từ ngày 13-11-2022. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Ông Nguyễn Văn V giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo  ủ  ông P ạm Văn H. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: 

+ Về t ủ tụ  tố tụng: T ẩm p án, Hội đồng xét xử, T ư ký phiên tòa đã 

t ự   iện đúng trìn  tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  ác 

đương sự   ấp  àn  đúng theo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Đề ng ị k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  ông P ạm Văn 

H, giữ nguyên Bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2024/DS-ST ngày 10 tháng 4 năm 

2024,  ủ  Tò  án n ân dân  uyện C âu T àn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

[1] Về tố tụng:  

K áng  áo  ủ  ông P ạm Văn H trong t ời  ạn,  ợp lệ t eo quy địn  tại 

 á  Điều: 271, 272, 273  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Bị đơn ông Đặng Hoàng Duy Đ  ó đơn đề ng ị xét xử vắng mặt, Hội 

đồng xét xử p ú  t ẩm  ăn  ứ vào k oản 2 Điều 296  ủ  Bộ luật Tố tụng dân 

sự, xét xử vắng mặt ông Đ. 

[2] Xét k áng  áo  ủ  ông P ạm Văn H, t ấy rằng: 

Ông Đặng Hoàng Duy Đ và bà Võ T ị T úy H1 t ống n ất số tiền v y 

 ủ  ông P ạm Văn H, gồm 500.000.000 đồng t eo “Giấy   o v y tiền” ngày 13-

7-2022, và 100.000.000 đồng ngày 14-7-2022 k ông g i giấy nợ, tổng  ộng 

600.000.000 đồng, ông H   uyển tiền v y vào số tài k oản  ủ  Do n  ng iệp tư 

nhân L1 do bà H1 làm   ủ, là nợ   ung  ủa ông Đ, bà H1 v y để trả nợ ngân 

hàng. 

Ông Đ, bà H1 là vợ   ồng, đã ly  ôn t eo Quyết địn   ông n ận t uận 

tìn  ly  ôn và sự t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự số 101/2022/QĐST-HNGĐ ngày 

28-6-2022, củ  Tò  án n ân dân  uyện C âu T àn . K i ly  ôn, tài sản   ung 

và nợ   ung k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

Ngày 19-8-2022, ông Đ và bà H1 lập “Văn bản t ỏ  t uận   i  tài sản 

  ung s u k i ly  ôn”,  ó  ông   ứng tại Văn p òng C1, nội dung p ân   i  tài 

sản   ung  ủ  vợ   ồng, trong đó bà H1 đượ  sử dụng 509,8 m
2 
đất t eo Giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ  ấp GCN CS04780 ngày 07-4-2016; 

ông Đ đượ  sử dụng 665 m
2 
đất t eo Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất vào sổ 



 

 

 ấp GCN 01311 ngày 20-8-2003; trong Văn bản t ỏ  t uận k ông đề  ập đến 

tiền nợ. 

Bà H1 và ông Đ k ông  ó   ứng  ứ   ứng min   ó việ  p ân   i  số nợ 

600.000.000 đồng để trả nên ng ĩ  vụ trả nợ   o ông H vẫn là ng ĩ  vụ   ung 

 ủa ông Đ, bà H1.  

Ông Đ và ông H   o rằng số tiền 580.000.000 đồng ông Đ trả   o ông H 

vào ngày 20-6-2023 là trả   o k oản nợ riêng 640.000.000 đồng ông Đ v y  ủ  

ông H t eo “Giấy mượn tiền” ngày 20-4-2023 n ưng việ  trả số tiền 

580.000.000 đồng đượ  g i ở mặt s u  ủ  “Giấy   o v y tiền” ngày 13-7-2022, 

nội dung ghi ông Đ trả   o ông H 580.000.000 đồng,  òn lại 85.000.000 đồng 

 ẹn ngày 27-7-2023 trả. Nội dung này p ù  ợp với nội dung tin n ắn Z lo giữ  

ông H và bà H1, do ông Hậu  ung C   o Tò  án. Tin n ắn t ể  iện ông H báo 

cho bà H1 biết là số tiền v y 600.000. 000 đồng đã được ông Đ trả 500.000.000 

đồng tiền gố  và tiền lãi,  òn nợ lại 100.000.000 đồng tiền v y gố . Ông H và 

ông Đ k  i số tiền đã trả là trả   o k oản v y riêng  ủa ông Đ t eo “Giấy mượn 

tiền” ngày 20-4-2023 n ưng k ông  ó   ứng  ứ   ứng min , ông H  ũng k ông 

kiện đòi trong vụ án này. Tò  án  ấp sơ t ẩm trừ số tiền 580.000.000 đồng ông 

Đ đã trả vào số nợ   ung 600.000.000 đồng n ư đã nêu trên là có căn  ứ. 

Về tiền lãi: Giấy nợ k ông g i lãi suất, ông H khai lãi 12.000.000 

đồng/t áng; bà H1 khai 18.000.000 đồng/ t áng là  ó mâu t uẫn về lãi suất, ông 

H yêu  ầu tín  t eo lãi suất 10%/ năm là p ù  ợp t eo quy địn  tại k oản 2 

Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự. 

 Ông H t ừ  n ận ông Đ đã trả 36.000.000 đồng tiền lãi; bà H1   o rằng, 

 á n ân bà đã trả   o ông H 18.000.000 đồng tiền lãi vào ngày 19-8-2022 n ưng 

không có chứng  ứ   ứng min , ông H k ông t ừ  n ận, Tò  án  ấp sơ t ẩm 

  ỉ k ấu trừ 36.000.000 đồng tiền lãi ông Đ đã trả là  ó  ăn  ứ. 

Về tiền v y gố , tiền lãi p ải trả đã đượ  làm rõ trong gi i đoạn xét xử sơ 

thẩm và số tiền lãi đã trả vượt quá số tiền lãi p ải trả t eo quy địn  p áp luật 

nên Tò  án  ấp sơ t ẩm trừ vào nợ v y gố  là đúng t eo quy địn  tại  á  Điều 

466, 468, 470  ủ  Bộ luật Dân sự. 

Ông H k áng  áo n ưng k ông  ung  ấp đượ    ứng  ứ   ứng min    o 

yêu  ầu k áng  áo. 

[3] Về án p í sơ t ẩm, Bản án sơ t ẩm tuyên ông Đặng Hoàng Duy Đ, bà 

Võ T ị T úy H1 mỗi người p ải   ịu 1.209.500 (một triệu   i trăm lẻ   ín 

nghìn, năm trăm) đồng tương ứng với số tiền Tò  án buộ  mỗi người p ải trả 

cho ông H là đúng n ưng tuyên ông Đ và bà H1  ó ng ĩ  vụ liên đới   ịu 

2.419.000 (  i triệu, bốn trăm mười   ín ng ìn) đồng là k ông   ín  xá , 

k ông  ần t iết,  ần p ải điều   ỉn  Bản án sơ t ẩm p ần này. 



 

 

[4] Vị đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Tây Nin  t  m gi  p iên tò  

đề ng ị k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  ông H, giữ nguyên bản án sơ t ẩm là có 

 ăn  ứ.  

[5] Cá  p ần k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k áng ng ị, 

 ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

[6] Về án p í p ú  t ẩm:  

Do yêu  ầu k áng  áo  ủ  ông H không đượ  Tò  án   ấp n ận nên  ăn 

cứ t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 29  ủ  Ng ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30-12-2016,  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội, quy địn  về mứ  t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án, ông H p ải   ịu. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 1 Điều 308  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 466, 468, 

470  ủ  Bộ luật Dân sự; Điều 27, 37  ủ  Luật Hôn n ân và Gi  đìn ; k oản 2 

Điều 26, k oản 1 Điều 29  ủ  Ng ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-

12-2016,  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội, quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  ông P ạm Văn H. 

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ t ẩm số 26/2024/DS-ST ngày 10 tháng 4 

năm 2024,  ủ  Tò  án n ân dân  uyện C âu T àn , tỉn  Tây Nin : 

- C ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông P ạm Văn H đối với 

ông Đặng Hoàng Duy Đ, bà Võ T ị T úy H1 về việ  “Tr n    ấp  ợp đồng v y 

tài sản”. 

Buộ  ông Đặng Hoàng Duy Đ và bà Võ T ị T úy H1 p ải liên đới trả   o 

ông P ạm Văn H số tiền v y gố  là 48.389.000 (bốn mươi tám triệu, b  trăm 

tám mươi   ín nghìn) đồng, trong đó: Ông Đặng Hoàng Duy Đ p ải trả 

24.194.500 (h i mươi bốn triệu, một trăm   ín mươi bốn ng ìn, năm trăm) 

đồng; bà Võ T ị Thúy H1 p ải trả 24.194.500 (  i mươi bốn triệu, một trăm 

  ín mươi bốn ng ìn, năm trăm) đồng.  

Kể từ ngày tiếp t eo  ủ  ngày xét xử sơ t ẩm, nếu ông Đ, bà H1   ư  

giao trả đủ số tiền mà Tò  án tuyên mỗi người p ải trả n ư đã nêu trên thì hàng 

tháng ông Đ1, bà H1  òn p ải trả   o ông H tiền lãi do   ậm t ự   iện ng ĩ  vụ 

t i  àn  án, t eo mứ  lãi suất quy địn  tại k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự, 

tương ứng với số tiền và t ời gi n   ậm t i  àn  án  ủ  mỗi người.  

- K ông   ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông P ạm Văn H đối 

với ông Đặng Hoàng Duy Đ, bà Võ T ị T úy H1 về việ  yêu  ầu trả số tiền v y 

gố  500.000.000 (năm trăm triệu) đồng và tiền lãi 40.417.000 (bốn mươi triệu, 

bốn trăm mười bảy ng ìn) đồng, tổng  ộng là 540.417.000 (năm trăm bốn mươi 

triệu, bốn trăm mười bảy ng ìn) đồng. 



 

 

- K ông   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Võ T ị T úy H1 đối với ông 

P ạm Văn H về việ  đòi lại Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ  ấp 

GCN: CS14681 ngày 13-9-2022, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉn  T  ấp, 

ông Đặng Hoàng Duy Đ đứng tên, t ử  đất 1218 (t ử   ũ 227), tờ bản đồ 3 (tờ 

bản đồ  ũ 13) toạ lạ  tại: Ấp T, xã T,  uyện C, tỉn  Tây Nin . 

- Về án p í sơ t ẩm:  

+ Ông Đặng Hoàng Duy Đ p ải   ịu 1.209.500 (một triệu   i trăm lẻ 

chín nghìn, năm trăm) đồng án p í đối với ng ĩ  vụ trả nợ v y   o ông H. 

+ Bà Võ T ị T úy H1 p ải   ịu 1.209.500 (một triệu hai trăm lẻ   ín 

nghìn, năm trăm) đồng án p í đối với ng ĩ  vụ trả nợ v y   o ông H và p ải 

  ịu 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng án p í đối với yêu  ầu k ởi kiện đòi lại giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất k ông đượ    ấp n ận, đượ  trừ vào 300.000 

(b  trăm ng ìn) đồng tiền tạm ứng án p í sơ t ẩm đã nộp t eo Biên l i t u số 

0008775 ngày 18-01-2024,  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C âu T àn , 

tỉn  Tây Nin , số tiền  òn lại p ải nộp là 1.209.500 (một triệu   i trăm lẻ chín 

nghìn, năm trăm) đồng. 

+ Ông P ạm Văn H p ải   ịu 25.617.000 (  i mươi lăm triệu, sáu trăm 

mười bảy ng ìn) đồng án p í đối với yêu  ầu k ởi kiện k ông đượ    ấp n ận, 

đượ  trừ vào 14.000.000 (mười bốn triệu) đồng tiền tạm ứng án p í sơ t ẩm đã 

nộp t eo Biên l i t u số 0019152 ngày 10-10-2023,  ủ  C i  ụ  T i  àn  án 

dân sự  uyện C âu T àn , tỉn  Tây Nin , số tiền  òn lại p ải nộp là 11.617.000 

(mười một triệu, sáu trăm mười bảy ng ìn) đồng. 

3. Về án p í p ú  t ẩm:  

Ông P ạm Văn H p ải   ịu 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng, đượ  trừ vào 

300.000 đồng tiền tạm ứng án p í p ú  t ẩm đã nộp t eo Biên l i t u số 

0009148 ngày 23-4-2024,  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C âu T àn , 

tỉn  Tây Nin . 

4. Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2  ủ  Luật T i 

 àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự 

 ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9  ủ  Luật 

T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 

30  ủ  Luật T i  àn  án dân sự. 

5. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TTN; 

- TAND  uyện C âu T àn ; 
- C i  ụ  THADS  uyện C âu T àn ; 
- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

- Cá  đương sự trong vụ án; 
- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Đồng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


